Giải trình các ý kiến kết luận tại Thông báo số: 140/TB-BGTVT ngày 21/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải xem xét nội dung Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Cấp kỹ thuật Đường sắt
(gửi kèm theo công văn số:      /CĐSVN-KHCN&MT ngày    /5/2018 của Cục Đường sắt Việt Nam)
1/ Về phạm vi áp dụng: cần làm rõ phạm vi áp dụng của Tiêu chuẩn này áp dụng đối với đường sắt có tốc độ thiết kế ≤ 350 km/h. Đối với đường sắt có tốc độ thiết kế > 350 km/h sẽ có tiêu chuẩn riêng trên cơ sở cập nhật công nghệ mới của các nước có đường sắt phát triển.

Tiếp thu và điều chỉnh lại nội dung nêu tại Phạm vi áp dụng của Dự thảo. Cụ thể như sau:
- Trên cơ sở quy định về ĐS tốc độ cao của Luật Đường sắt, tiếp thu kinh nghiệm ĐS tốc độ cao hiện nay đang quy định tại Trung Quốc (“Tiêu chuẩn thiết kế đường sắt tốc độ cao Trung Quốc – TB 10621-2014/J 1942-2014” và “Giải thích Tiêu chuẩn thiết kế đường sắt tốc độ cao Trung Quốc – TB 10621-2014/J 1942-2014”), trong Dự thảo đã quy định cấp kỹ thuật của ĐS tốc độ cao theo các cấp tốc độ thiết kế 250 km/h, 300 km/h và 350 km/h kèm theo các yêu cầu kỹ thuật đối với từng dải tốc độ.

- Đối với ĐS có tốc độ thiết kế > 350 km/h sẽ không quy định trong Tiêu chuẩn này vì hiện nay ở một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản… cũng có đường sắt có tốc độ thiết kế > 350 km/h, đây là công nghệ mới, khác với công nghệ đường sắt tốc độ ≤ 350 km/h và cũng đang ở giai đoạn thử nghiệm. Khi có tiêu chuẩn chính thức cho loại hình ĐS này sẽ được nghiên cứu bổ sung vào Tiêu chuẩn.

2/ Rà soát lại các thông số kỹ thuật của đường sắt tốc độ cao trên cơ sở lựa chọn tiêu chuẩn gốc để đề xuất, có so sánh đối chiếu với một số tiêu chuẩn tương đương khác.
Đường sắt tốc độ cao: Nghiên cứu, tham chiếu tiêu chuẩn quốc gia trên thế giới (có đường sắt tốc độ cao) làm cơ sở xây dựng, đề xuất.
Tiếp thu và giải trình như sau:
a) Về ĐS tốc độ cao của Trung Quốc:

Cục ĐSVN đã phối hợp với các đối tác trong, ngoài nước để sưu tầm các tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến đường sắt tốc độ cao và đã thu thập được tài liệu chi tiết mới nhất của ĐS Trung Quốc về đường sắt tốc độ cao. Tài liệu này gồm 02 quyển: “Tiêu chuẩn thiết kế đường sắt tốc độ cao Trung Quốc – TB 10621-2014/J 1942-2014” và “Giải thích Tiêu chuẩn thiết kế đường sắt tốc độ cao Trung Quốc – TB 10621-2014/J 1942-2014”.

Tính đến cuối năm 2017 mạng lưới đường sắt Trung Quốc với 127.000 km phủ khắp cả nước, trong đó hệ thống đường sắt tốc độ cao dài 25.000 km chiếm 66% tổng mạng lưới đường sắt tốc độ cao đang hoạt động trên toàn thế giới. Kể từ khi con tàu tốc độ cao Fuxing đi vào hoạt động trên tuyến Bắc Kinh – Thượng Hải, tàu cao tốc của Trung Quốc đã đạt được tốc độ tối đa tới 350 km/h. Năm 2018, Trung Quốc tiếp tục đầu tư khoảng 122 triệu USD mở rộng hệ thống đường sắt, trong đó 3.500 km là đường sắt tốc độ cao. Trung Quốc đặt mục tiêu mở rộng hệ thống đường sắt lên 175.000 km vào năm 2025, trong đó 38.000 km là các tuyến đường sắt tốc độ cao. 
b) Về ĐS tốc độ cao của Hàn Quốc:

- Thời gian qua, thông qua Dự án DEEP đã thu thập các tài liệu liên quan đến ĐS tốc độ cao của Hàn Quốc. 

- Ngoài ra, các thông số kỹ thuật ĐS tốc độ cao của Hàn Quốc cũng được tham khảo từ tài liệu “Báo cáo cuối kỳ Nghiên cứu lập dự án xây dựng ĐS cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và Tp Hồ Chí Minh – Nha Trang”. Liên danh Công ty ALMEC – Công ty tư vấn quốc tế GTVT Nhật Bản – Công ty Tư vấn Phương Đông – Công ty NIPPON KOEI và Công ty Tư vấn GTVT Nhật Bản, Thực hiện tháng 6/2013.
Đây cũng là những kênh thông tin hữu ích để nghiên cứu, đề xuất lựa chọn các thông số kỹ thuật cho ĐS tốc độ cao cho Dự thảo Tiêu chuẩn này.

c) Đối với ĐS tốc độ cao tại các nước khác:

- Nguồn tài liệu về ĐS tốc độ cao của các nước Nhật Bản, Đài Loan, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha không đầy đủ. 

- Các thông số kỹ thuật về ĐS tốc độ cao của các nước này chủ yếu được tham khảo từ tài liệu “Báo cáo cuối kỳ Nghiên cứu lập dự án xây dựng ĐS cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và Tp Hồ Chí Minh – Nha Trang”. Liên danh Công ty ALMEC – Công ty tư vấn quốc tế GTVT Nhật Bản – Công ty Tư vấn Phương Đông – Công ty NIPPON KOEI và Công ty Tư vấn GTVT Nhật Bản. Thực hiện tháng 6/2013.


Trong điều kiện như vậy, đề xuất lựa chọn “Tiêu chuẩn thiết kế đường sắt tốc độ cao Trung Quốc – TB 10621-2014/J 1942-2014” làm tiêu chuẩn chính, có so sánh, đối chiếu với các tài liệu thuộc Dự án DEEP (Hàn Quốc) và một số tiêu chuẩn, tài liệu kỹ thuật liên quan của các nước khác để đề xuất các thông số kỹ thuật phục vụ phân loại đường sắt tốc độ cao cho phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. 

Chi tiết: đề nghị xem Phụ lục đính kèm.
3/ Nghiên cứu, xem xét tách quy định cấp kỹ thuật tiêu chuẩn 1435mm và đường sắt tốc độ cao.

Tiếp thu và giải trình như sau:
a) Kinh nghiệm của các nước về phân cấp kỹ thuật ĐS:

+ Tại ĐS Trung Quốc: 


- Trước đây ĐS 1435mm được chia thành 3 cấp: Cấp I, II, III (theo Tiêu chuẩn GB 50090-99). Hiện nay ĐS 1435mm được phân thành 4 cấp: Cấp I, II, III, IV (theo Tiêu chuẩn GB 50090-2006). 


- ĐS tốc độ cao được phân cấp riêng, không thuộc các cấp kỹ thuật của ĐS thông thường như nêu ở trên.

+ Tại ĐS Hàn Quốc:


- ĐS 1435mm được phân thành 4 cấp: Cấp I, II, III, IV (theo Quy chuẩn xây dựng ĐS ngày 6/7/2005 của Bộ Giao thông Xây dựng Hàn Quốc)


- ĐS tốc độ cao của Hàn Quốc được phân cấp riêng theo tốc độ đến 350 km/h, không nằm trong các cấp kỹ thuật ĐS nêu trên.

+ ĐS Nhật Bản:


- ĐS được chỉa thành 4 cấp: Cấp I, II, III, IV (theo tài liệu “Thuyết minh Phân loại đường sắt” năm 2006, phục vụ xây dựng Tiêu chuẩn phân cấp kỹ thuật ĐS) 


- ĐS tốc độ cao (Shinkansen) được phân loại riêng, không thuộc trong các cấp kỹ thuật nêu trên.


Tiếp thu ý kiến kết luận tại Thông báo số: 140/TB-BGTVT, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm phân cấp kỹ thuật đường sắt của các nước có ĐS phát triển và yêu cầu thực tiễn sửa đổi Tiêu chuẩn TCVN 8893-2011 “Phân cấp kỹ thuật đường sắt”, Dự thảo này đề xuất phân cấp kỹ thuật đường sắt cụ thể như sau:
“Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng nối ray với đường sắt quốc gia được phân theo:

-  Đường sắt khổ 1435 mm;

- Đường sắt khổ 1000 mm; 
- Đường sắt lồng (khổ 1435 mm và 1000 mm).
- Đường sắt tốc độ cao 


Trong đó:

+ Đường sắt khổ 1435 mm được chia thành các cấp kỹ thuật như sau: 

- Đường sắt cấp 1 - khổ 1435 mm;

- Đường sắt cấp 2 - khổ 1435 mm;

- Đường sắt cấp 3 - khổ 1435 mm;

- Đường sắt cấp 4 - khổ 1435 mm.
+ Đường sắt khổ 1000 mm được chia thành các cấp kỹ thuật như sau:

- Đường sắt cấp 1 - khổ 1000 mm;


- Đường sắt cấp 2 - khổ 1000 mm;

- Đường sắt cấp 3 - khổ 1000 mm.
+ Đường sắt lồng (khổ 1435 mm & khổ 1000 mm) được chia thành các cấp kỹ thuật như sau:
- Đường sắt cấp 1 – đường sắt lồng (khổ 1435 mm & khổ 1000 mm);


- Đường sắt cấp 2 - đường sắt lồng (khổ 1435 mm & khổ 1000 mm).
+ Đường sắt tốc độ cao được thiết kế theo các cấp tốc độ 250 km/h, 300 km/h và 350 km/h.
4/ Về tốc độ thiết kế:

- Đối với đường sắt tiêu chuẩn thông thường: cần làm rõ việc lựa chọn tốc độ thiết kế của đường sắt cấp I và cấp II (khổ 1435mm).
a) Về việc xây dựng tiêu chuẩn TCVN 8893:2011 trước đây:

- Dải tốc độ trong tiêu chuẩn TCVN 8893:2011 được xây dựng trên cơ sở tham khảo phân cấp kỹ thuật và quy chuẩn xây dựng đường sắt của đường sắt Hàn Quốc bao gồm:

+ Dải tốc độ nhỏ hơn 70Km/h được quy thành 01 cấp đường (cấp IV của đường sắt Hàn Quốc).

+ Dải tốc độ từ 70Km/h và nhỏ hơn 120Km/h được quy thành 01 cấp đường (cấp III của đường sắt Hàn Quốc).
+ Dải tốc độ từ 120Km/h và nhỏ hơn 150Km/h được quy thành 01 cấp đường (cấp II của đường sắt Hàn Quốc).
+ Dải tốc độ từ 150Km/h và nhỏ hơn 200Km/h được quy thành 01 cấp đường (cấp I của đường sắt Hàn Quốc).
- Việc quy định đường sắt cận cao tốc trong tiêu chuẩn TCVN 8893:2011 trước đây tham khảo theo phân cấp của đường sắt Trung Quốc. Đường sắt cận cao tốc đã được phân cấp trong tiêu chuẩn TCVN 8893:2011 tương đương đường sắt cấp I của Hàn Quốc, tuy nhiên có khác nhau về dải tốc độ.
b) Hiện nay chỉ có tài liệu về yêu cầu kỹ thuật của đường sắt Trung Quốc là tương đối đầy đủ (Tiêu chuẩn thiết kế đường sắt tốc độ cao TB-10621 - 2014 J1942 -2014 của Trung Quốc; Quy phạm thiết kế tuyến đường sắt GB 50090 - 2006 của Trung Quốc). Đối với đường sắt Hàn Quốc và các nước khác tài liệu không được đầy đủ, đồng bộ.
Đề xuất tham khảo kinh nghiệm của đường sắt Trung Quốc (có điều kiện địa lý, khí hậu, quản lý đường sắt tương đồng như Việt Nam) để phân cấp kỹ thuật đường sắt khổ 1.435mm, đường sắt tốc độ cao. Đề xuất này đảm bảo tính hội nhập với đường sắt quốc tế, đặc biệt là đường sắt Trung Quốc hiện nay đang kết nối với 02 tuyến đường sắt của Việt Nam. Theo đó dải tốc độ ứng với từng cấp đường sắt như sau:

	Cấp đường
	Tốc độ thiết kế Vtk (km/h)

	Đường sắt cấp 1 - khổ 1435 mm
	200

	Đường sắt cấp 2 - khổ 1435 mm
	160

	Đường sắt cấp 3 - khổ 1435 mm
	120

	Đường sắt cấp 4 - khổ 1435 mm
	80


c) Dự thảo Tiêu chuẩn Cấp kỹ thuật đường sắt này là tiêu chuẩn quốc gia, được Bộ KHCN thẩm định, công bố và được tự nguyện áp dụng (theo Điều 3, Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày  29/6/2006).

Đối với các dự án xây dựng đường sắt cụ thể ở Việt Nam, việc áp dụng các tiêu chuẩn được tuân thủ theo Thông tư 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.
5/ Về diện tích mặt cắt hầm tối thiếu: Nghiên cứu, xem xét lại giá trị quy định đối với đường sắt tốc độ cao và bổ sung quy định diện tích mặt cắt hầm tối thiếu cho đường sắt thông thường.

a) Đối với ĐS tốc độ cao: 

Ban biên soạn đã thu thập bổ sung các tài liệu trong và ngoài nước liên quan và đề xuất quy định về diện tích mặt cắt hầm tối thiểu.
Chi tiết: xem Phụ lục kèm theo.

b) Đối với ĐS thông thường:

- Các tài liệu, tiêu chuẩn thiết kế đường sắt của Việt Nam và các nước hiện nay không có quy định giá trị cụ thể đối với diện tích mặt cắt hầm tối thiểu. Kích thước mặt cắt hầm tối thiểu sẽ được tính toán ở bước lập dự án, phụ thuộc vào: khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc của phương tiện giao thông đường sắt qua lại hầm; số lượng đường và khoảng cách giữa các đường; hiệu ứng khí động lực học; hình thức kết cấu đường ray và phương thức vận hành, bảo trì; phương thức sử dụng sức kéo bằng diezen hoặc điện; không gian đảm bảo cứu hộ và lắp đặt thiết bị thiết bị thông tin, tín hiệu, điện, các thiết bị phụ trợ khác trong hầm; an toàn cho nhân viên duy tu, bảo dưỡng hầm đường sắt. 

- Đối với ĐS nước ngoài (Trung Quốc, Hàn Quốc, …) đều không thấy có quy định cụ thể giá trị diện tích mặt cắt hầm tối thiểu, mà chỉ quy định những yêu cầu tương tự như trên.

Vì vậy đề xuất trong Dự thảo đối với ĐS có tốc độ thiết kế dưới 200 km/h không quy định cụ thể giá trị diện tích mặt cắt hầm tối thiểu mà chỉ quy định yêu cầu khi thiết kế mặt cắt hầm. 

Cụ thể như sau: 

“- Diện tích hữu hiệu của mặt cắt ngang hầm đường sắt phải có diện tích nhỏ nhất, nhưng đồng thời bảo đảm các yếu tố sau: khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc của phương tiện giao thông đường sắt qua lại hầm; số lượng đường, khổ đường và khoảng cách giữa các đường; hiệu ứng khí động lực học; hình thức kết cấu đường ray và phương thức vận hành, bảo trì; phương thức sử dụng sức kéo bằng diezen hoặc điện; không gian đảm bảo cứu hộ và lắp đặt thiết bị thiết bị thông tin, tín hiệu, điện, các thiết bị phụ trợ khác trong hầm; an toàn cho nhân viên duy tu, bảo dưỡng hầm đường sắt
- Đối với đường sắt lồng (khổ 1000 mm và 1435 mm): Diện tích hữu hiệu của mặt cắt ngang hầm đường sắt phải thỏa mãn đối với đường sắt khổ 1435 mm”. 

6/ Về bề rộng nền đường nên lựa chọn theo cận nhỏ. Xem xét bỏ công thức tính bề rộng nền đường.

Tiếp thu.

Đã bỏ công thức tính bề rộng nền đường và đưa ra các giá trị cụ thể về bề rộng nền đường theo cận nhỏ.
7/ Về bán kính đường cong nên lựa chọn theo cận thấp hơn.

Tiếp thu và đã rà soát, quy định thêm các giá trị ứng với từng tốc độ thiết kế trong trường hợp điều kiện khó khăn (giá trị nhỏ đối với trường hợp khó khăn).
8/ Về kết cấu nền đường (ba lát hoặc bê tông): cần nêu rõ trong phạm vi áp dụng.

Tiếp thu và đã chỉnh sửa trong Dự thảo.


9/ Về hệ thống thông tin tín hiệu: Nghiên cứu, giải trình làm rõ phạm vi áp dụng của hệ thống thông tin tín hiệu đối với đường sắt thông thường và đường sắt tốc độ cao.

Giải trình:
Theo kết quả nghiên cứu (tài liệu “Tri thức mới về khoa học kỹ thuật đường sắt”, Nhà xuất bản đường sắt Trung Quốc), khi tốc độ chạy tàu từ 200 km/h trở lên (đường sắt tốc độ cao) thì lái tàu không có đủ khả năng nhận biết được tín hiệu ở mặt đất. do đó cần phải biến đổi tín hiệu ở mặt đất thành tín hiệu điện rồi truyền lên cho đầu máy, điều khiển chạy tàu. Do đó, để tổ chức chạy tàu đối với đường sắt tốc độ cao yêu cầu đối với hệ thống thông tin tín hiệu phải được trang bị bảo đảm phục vụ cho các hệ thống giám sát tập trung tín hiệu CTC, trung tâm vô tuyến, hệ thống giám sát kiểm tra các hoạt động của các thiết bị điều khiển tàu, hệ thống quản lý thiết bị bảo vệ tàu tự động (ATP), cũng như các mạng số liệu an toàn, độ tin cậy cao nhằm thực hiện quản lý dữ liệu chạy tàu thống nhất, tập trung trong việc phân tích số liệu giữa hệ thống giám sát kiểm tra, giám sát điều khiển thiết bị trên tàu và tín hiệu dưới mặt đất. 
10/ Rà soát lại các tiêu chuẩn để tránh chồng chéo.

Đã tiến hành rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh trùng lặp, chồng chéo hoặc mâu thuẫn.
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